SAUER, CARL O. (A. Carl Otwin Sauer) 

[image: image2.jpg]


Carl Otwin Sauer (1889 - 1975) là nhà địa lý Mỹ, người sáng lập ngành địa lý văn hóa hiện đại, có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX. Ông là nhà bác học lớn, với nền tảng kiến thức rộng lớn cả về địa lý nhân văn và địa lý tự nhiên. Ông quan tâm đến cả nhân học, sử học, khảo cổ học và xã hội học. 

Năm 1915, Sauer nhận bằng Tiến sĩ Địa lý tại Đại học Chicago năm 1915. Ông giảng dạy ở Đại học Michigan và được phong giáo sư vào 

năm 1922. Năm 1923, ông chuyển đến Đại học California ở Berkely. Ông là giáo sư và giữ cương vị Chủ nhiệm sáng lập khoa Địa lý tại đây trong 32 năm. Ông là giáo sư danh dự của trường từ năm 1957 đến năm 1975. Ông đã nhận được nhiều bằng danh dự và các danh hiệu khác, bao gồm Huy chương Daly của Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ, Huy chương Victoria của Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Luân Đôn và Huy chương Humboldt của Hiệp hội Địa lý Berlin.

Sauer đã xây dựng nên trường phái địa lý Mỹ - trường phái Berkely - gắn liền với địa lý văn hóa. Sau khi Sauer về hưu, trường phái này phát triển thành sinh thái học văn hóa, sinh thái học chính trị và sinh thái học lịch sử. Sauer đã để lại hơn 20 cuốn sách, chuyên khảo và nhiều bài báo. Các công trình của Sauer chủ yếu dành để mô tả các vùng và các bộ lạc của châu Mỹ, sự hình thành các nền văn hóa địa phương và lịch sử người châu Âu di cư đến châu lục này.

Bài báo “Hình thái học cảnh quan” (The Morphology of Landscape) (1925) là công trình có ảnh hưởng rất lớn của Sauer. Trong công trình này, ông đã chứng minh rằng, thiên nhiên không tạo ra văn hóa, mà thay vào đó, văn hóa phối hợp cùng với thiên nhiên và tác động vào thiên nhiên tạo ra lối sống. Ông cho rằng, tác động của con người lên cảnh quan là biểu thị rõ ràng của văn hóa. Vì thế, ông lập luận rằng, để hiểu văn hóa, nhà địa lý cần học cách đọc cảnh quan. Sauer phản đối dữ dội quyết định luận môi trường và bác bỏ thuyết khả năng - những luận thuyết rất phổ biến lúc bấy giờ về quan hệ giữa con người và tự nhiên. Thay vào đó, ông đề xuất quan điểm về “hình thái cảnh quan” hay “lịch sử văn hóa”.

Trong hoàn cảnh Chiến tranh lạnh, các công trình của Sauer vẫn được đánh giá cao và có ảnh hưởng ở Liên Xô. Yu.G. Xauskin đánh giá rằng, Sauer đã đem nhiều điều thực sự mới mẻ vào địa lí. Từ công trình “Hình thái học cảnh quan” (1925), Sauer đã đi đến kết luận rằng, nhiệm vụ chính của nhà địa lý là theo dõi sự biến đổi cảnh quan tự nhiên thành cảnh quan văn hóa. Quan điểm này đã dẫn đến việc nghiên cứu địa lý lịch sử, vì chỉ nghiên cứu quá khứ mới cho phép theo dõi quá trình tác động của con người lên cảnh quan. Các công trình nổi tiếng nhất của Sauer được tạo ra từ quan điểm của “địa lý văn hóa” - một khoa học xã hội về sự tương tác giữa con người và cảnh quan trong điều kiện văn hóa - lịch sử khác nhau. 

Công trình “Nguồn gốc và sự phát tán nông nghiệp” (1952) của Sauer giống với công trình vĩ đại của Vavilov “Các trung tâm phát sinh cây trồng” (1926) về nhiều phương diện. Trong công trình này, Sauer đã tập trung nghiên cứu cách thức phát tán các ý tưởng, đặc biệt là các phát minh trong nông nghiệp. Ông đã nghiên cứu lịch sử con người thuần dưỡng cây trồng và vật nuôi. Dựa trên địa lý và các bằng chứng khảo cổ học, Sauer đã xác định Trung Mỹ là nền nông nghiệp độc lập. Ông đã bổ sung trung tâm này bên cạnh các các nôi nông nghiệp cổ ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Ông cho rằng, vùng Đông Nam Á và Nam Á là nơi phát sinh nông nghiệp sớm nhất (hơn 14.000 năm trước), với việc nhân giống cây có rễ củ bằng sinh sản vô tính (mầm củ, dâm cành). Cách thức này xuất hiện muộn hơn ở tây bắc Nam Mỹ. Việc nhân giống các cây lấy hạt bằng sinh sản hữu tính diễn ra muộn hơn và đòi hỏi quá trình phức tạp hơn như chọn giống, gieo, tưới và thu hoạch đúng thời vụ. Sauer cho rằng những trung tâm trồng cây lấy hạt sớm nhất là hạ lưu sông Nin, Tây Nam Á (vùng Lưỡng Hà). Việc trồng các cây lấy hạt đánh dấu sự khởi đầu của cuộc Cách mạng nông nghiệp lần thứ Nhất.
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11.Dng Nam M (tép trung &:Dang Braxin)





Hình 1. Các vùng phát minh nông nghiệp thế giới (theo C. Sauer, Agricultural Origins 
and Dispersals, New York: American Geographical Society, 1952, p.24)

Những công trình nổi tiếng khác của Sauer là “The Road to Cibola” (1932), “The Early Spanish Main” (1966), “Northern Mists” (1968) và “Seventeenth Century North America: Spanish and French Accounts” (1977).

Sauer là người ủng hộ khoa học địa lý thống nhất, vì rằng văn hóa trong sự đa dạng không gian luôn quyện chặt với sự đa dạng tự nhiên. Ông cũng là người theo quan điểm không gian luận (chorology). Quan điểm này cho rằng, đối tượng nghiên cứu của địa lý học là các đối tượng và các hiện tượng địa lí, bất kể chúng có bản chất tự nhiên hay bản chất xã hội, còn các mối liên hệ địa phương giữa chúng là quan hệ nhân - quả. Trong cuốn “Nguồn gốc và sự phát tán nông nghiệp”, Sauer viết: “Nhà địa lý thực thụ cần luôn luôn nghiên cứu các kỹ năng mà con người có được, các đối tượng sống và không sống, tức là toàn bộ môi trường trong đó con người sử dụng các kỹ năng này. Nhà địa lý quan tâm đến việc phát hiện các hình mẫu (patterns) sinh hoạt có mối liên hệ với nhau và khác nhau y như chúng đã được tạo ra trên thế giới - đó là các vùng văn hóa. Vì thế, nhà địa lý cần nghiên cứu sự phân bố trên khắp thế giới các kỹ năng và các vật tạo tác của con người, để biết chúng được sản xuất từ đâu và chúng được phổ biến như thế nào, ở bối cảnh nào trong môi trường văn hóa và tự nhiên” (tr.1). Sauer đã nhấn mạnh chiều thời gian (lịch sử) trong nghiên cứu địa lí.
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